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MẪU TỜ HƯỚNG DÃN SỬ DỤNG

Tờ hướng dẫn sử dụng

Thuốc mỡ tra mắt MEDICL0VIR

Aciclovir 3%

 

| CONG THUC: M&i tuýp thuốc 5 gam có chữa
150 mụ

Tá dược: Oetostearyl alcohol, vaselin vừa đủ....5 gam

CHỈ ĐỊNH: Dùng trong các trường hợp viêm giác mạc do virus Herpes simplex

CÁCH DUNG- LIEU DUNG: Tra một lượng nhỏ thuốc mỡ vào túi cùng kết mạc, 5 lần mỗi ngày. Nên tiếp tục ít nhất
3 ngày sau khi đã dùng liều điều trị.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với thành phần của thuốc
THẬN TRỌNG: Thận trọng với người suy thận

LÁI XE & VẬN HANH MAY MÓC:
Gần thận trọng vì thuốc có thể gây nhòe mắt khi sử dụng.

PHUNUCOTHAIVA CHOCONCONBU:

Chỉ nên dùng Acielovir cho người mang thai khi lợi ích điểu trị hơn hẳn rủi ro có thể xảy ra với bao thai. Do đó chỉ
dùng khi có sự chỉ dẫn của Bác sỹ
Thuốc được bài tiết qua sữa mẹ khi dùng đường uống. Nên thận trọng khi dùng thuốc đối với người cho con bú.
TƯƠNG TÁC THUỐC:
Dùng đồng thời zidovudinvà aciclovir có thể gây trạng thái ngủ lịm vàlơmơ.
Amphotericin B và Ketoconazol làm tăng hiệu lực chống virus của Aciclovir.
TAC DUNG KHÔNG MONG MUỐN: Một số ít người bệnh thấy nhói nhẹ ngay khi tra thuốc vào mắt. Viêm giác mạc
chấm, viêm mi mắt, viêm kết mạc. Tuy nhiên không cần ngừng thuốc, sẽ khỏi không để lại di chứng.

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng khôngmang muốngặnphảikhisử dụng thuốc.
CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC,DƯỢC ĐỘNG HỌC:
*Dược lực học:
Aciclovir là một chất tương tự nucleosid (acycloguanosin), có tác dụng chọn lọc trên tế bào nhiễm virus Herpes.
Để có tác dụng aciclovir phải được phosphoryi hóa thành dạng có hoạt tính là aoiclovir triphosphat. Ở chặng đầu,
aciclovir được chuyển thành aciclovir monophosphat nhờ enzym của virus là thymidinkinase, sau đó chuyển tiếp
thành aciclovir diphosphat và triphosphat bởi một số enzym khác của tế bào. Aciclovir triphosphat ức chế tổng
hợp DNAcủavirusvàsựnhânlêncủavirus mà không ảnh hưởnggì đếnchuyểnhóacủatếbàobìnhthường.
Tác dụng của aciclovir mạnh nhất trén virus Herpes simplex typ 1 (HSV - 1) và kém hơn ở virus Herpes simplex

typ 2 (HSV- 2), virus Varicella zoster (VZV), tác dụng yếu nhất trên cytomegalovirus (CMV).
Viêm giác mạc nặng do Herpes, trường hợp này có thể dùng kèm thuốc nhỏ mắt aciclovir 3% để điều trị tại chỗ.
*0ược động học:

Aciclovir dùng dưới dạng thuốc mỡ tra mắt nhanh chóng được hấp thu qua biểu mô giác mạc và các mô bể mặt
củamắt cho hệ quả lànồngđộgây độcđốivớivirut đạt được trong thủydịch.
Thức ăn không làm ảnh hưởng đến hấp thu của thuốc. Aciclovir phân bố rộng trong dịchcơ thể và cáccơquan
như: Não, thận, phổi, ruột, gan, lách, cơ,tửcung, niêm mạc và dịch âm đạo, nước mắt, thủy dich, tinh dịch, dịch

não tủy. Liên kết với protein thấp (9 - 33%). Nửa đời sinh họccủa thuốc ở người lớn khoảng 3 giờ, ở trẻ em từ 2 - 3
gið, ở trễ sơ sinh 4 giờ. Một lượng nhỏ thuốc được chuyển hóa ở gan, còn phần lớn (30 - 90% liu) được đào thải
quathận dưới dạng không biến đổi.
QUA LIEU VA CACH XU TRI: Không cótácđộng bất li nào khisử dụng thuốc tra mắtvới tuýp 5g thuốc mã.
LỠI KHUYẾN CÁ:
Thuốc này chỉ dùng theosự kê đơn của bác sỹ.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

 

 

Nếu cẩn thêm thông tin xin hồiý kiến bác sỹ. ms
Đểxa tầm tay trẻ em. \
DIEU KIEN BAO QUAN:Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, - Z
(UY CÁCH ĐÓNG GÓI: Tuýp 5 gam, hộp 1 tuýp.
HAN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sẵn xuất.
Không dùng thuốc quá 15 ngày kể từ khi mở nắp tuýp thuốc.

 

CTCP DUOC TW MEDIPHARCO-TENAMYD
8 Nguyễn Trường Tộ - Tp.Huế- Việt Nam
BT: 054. 3823099 - 3827215 Fax 054.3826077   
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